
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 16, Xóm Thanh Lại, Xã Phù Linh, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

03/07/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DU LỊCH NAM PHÁT

0110405337

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết:
+ Thang máy, thang cuốn
+ Cửa cuốn, cửa tự động
+ Dây dẫn chống sét
+ Hệ thống hút bụi
+ Hệ thống âm thanh
+ Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung.

4329

2. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

3. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: + Xây dựng nền móng, bao gồm cả ép cọc,
+ Các công việc về chống ẩm và chống thấm nước,
+ Chống ẩm các toà nhà,
+ Xây gạch và đặt đá,
+ Lợp mái các công trình nhà để ở,
+ Lắp dựng và dỡ bỏ cốp pha, giàn giáo, loại trừ hoạt động 
thuê cốp pha, giàn giáo,

4390

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự)

4649

5. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
( Không kinh doanh vàng miếng)

4662

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Nhóm này gồm: - Bán buôn gỗ cây, tre, nứa; - Bán buôn sản 
phẩm gỗ sơ chế; - Bán buôn sơn và véc ni; - Bán buôn vật liệu 
xây dựng như: cát, sỏi; - Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn  

4663

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DU LỊCH NAM 
PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NAM PHAT TRANSPORT AND TOURISM 
LIMITED COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0964228881
Email:

Fax:
Website:
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7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa 

8299

8. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: - Thiết kế xây dựng công trình
-  Thẩm tra thiết kế, dự toán xây dựng

7110

9. Quảng cáo 7310

10. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết:  – Hoạt động trang trí nội thất

7410

11. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê ô tô
Trừ hoạt động đấu giá

7710

12. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

13. Sản xuất đồ gỗ xây dựng
Chi tiết:
- Sản xuất sàn gỗ chưa lắp ráp;
- Sản xuất sợi gỗ, bột gỗ, vỏ bào, hạt gỗ

1622

14. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

15. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
(trừ vận tải bằng xe buýt)

4931

16. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố 
định.
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt theo tuyến cố 
định
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng
- Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô

4932

17. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết
Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933(Chính)

18. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa
Chi tiết: Vận tải hành khách đường sông, hồ, kênh, rạch bằng 
tàu và phương tiện cơ giới khác (phà, thuyền, ghe, xuồng có 
gắn động cơ).

5021

19. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
Chi tiết: Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa bằng phương 
tiện cơ giới

5022
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3.000.000.000 VNĐ

20. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Dịch vụ cho thuê kho bãi và lưu giữ hàng hóa

5210

21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt
(trừ hóa lỏng khí để vận chuyển).

5221

22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan. Hoạt động 
logistics. Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được 
phân vào đâu. Uỷ thác và nhận ủy thác xuất, nhập khẩu hàng 
hóa

5229

23. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

24. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

25. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

26. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

27. Đại lý du lịch 7911

28. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: - Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; - Kinh doanh 
dịch vụ lữ hành quốc tế

7912

29. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

30. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

31. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

32. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

33. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

34. Thu gom rác thải không độc hại
Chi tiết: Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải, tái chế 
phế liệu.
(không hoạt động tại trụ sở)

3811

35. Xây dựng nhà để ở 4101

36. Xây dựng nhà không để ở 4102

37. Xây dựng công trình công ích khác 4229

38. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

39. Phá dỡ 4311

40. Chuẩn bị mặt bằng 4312

41. Lắp đặt hệ thống điện 4321

42. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001081034551

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Cộng Hòa, Xã Phù Linh, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Cộng Hòa, Xã Phù Linh, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

VŨ BÌNH LUẬN Nam
10/10/1981 Kinh Việt Nam

25/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001081034551
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Cộng Hòa, Xã Phù Linh, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Cộng Hòa, Xã Phù Linh, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   VŨ BÌNH LUẬN Nam

10/10/1981 Kinh Việt Nam

25/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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